
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BẮC GIANG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số:          /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày          tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 14 dự án vào kế hoạch  

sử dụng đất năm 2021 của huyện Lục Nam  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  
Căn cứ Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 
tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 
01/2017/NĐCP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Giang: số 20/NQ-HĐND 
ngày 10/8/2021, số 36/NQ-HĐND ngày 08/10/2021 về việc thông qua điều 
chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác 
năm 2021; 

Theo đề nghị của: UBND huyện Lục Nam tại Tờ trình số 233/TTr-
UBND ngày 27/10/2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  
767/TTr-TNMT ngày  01/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 14 dự án vào Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 của huyện Lục Nam 

(có Danh sách chi tiết, phụ lục và bản đồ kèm theo) 
Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức: 
1. UBND huyện Lục Nam:  

- Công bố công khai các nội dung đã được phê duyệt theo quy định 
của pháp luật.  



- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo nội dung đã phê 
duyệt; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất theo quy định của Luật Đất đai; tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 
trường.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND 
huyện Lục Nam trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ 
quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lục Nam; Chủ tịch UBND 
các xã, thị trấn thuộc huyện Lục Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- STN&MT (5b, lưu HS);  
- UBND huyện Lục Nam (5b, lưu HS); 
- Lưu VT, TNSN.  
Bản điện tử: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các PCT UBND tỉnh;  
- HĐND huyện Lục Nam ; 
- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TKCT;  
+ TN, ĐT, GT, XD, KT, NN;  
+ TTTT (đăng tải). 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Ô Pích 



 

 
Biểu 01: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2021: 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 11  năm 2021 của UBND tỉnh) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã  
Lục Sơn 

Xã  
Bình 
Sơn 

Xã  
Trường 

Sơn 

Xã  
Vô 

Tranh 

Xã  
Trường 
Giang 

Xã  
Nghĩa 

Phương 

Xã  
Đông 
Hưng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Đất nông nghiệp NNP 51,393.02 9,351.27 2,433.95 2,360.32 4,433.58 1,245.54 4,865.88 4,455.45 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 13,268.41 536.18 309.59 268.45 548.70 189.06 727.51 521.54 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước 

LUC 11,110.43 535.78 304.62 268.45 546.33 188.08 722.80 346.16 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 706.57 3.72 - - 1.34 25.16 14.45 27.02 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,681.95 660.37 972.27 382.38 1,089.51 355.66 1,255.92 925.15 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 3,526.99 2,469.06 - - - - 1,057.94 - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 22,340.59 5,679.01 1,147.98 1,699.10 2,781.94 665.81 1,799.23 2,936.15 

  
Trong đó: Đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên 

RSN 1,908.49 1,716.57   191.92    

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 837.59 2.94 4.11 10.40 12.09 9.86 10.84 45.59 

1.8 Đất làm muối LMU -        

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 30.90 - - - - - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9,324.68 500.71 259.22 199.28 261.54 131.02 531.05 665.99 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 447.81 - - 16.89 - - - 55.41 

2.2 Đất an ninh CAN 1.38 0.10 0.10 0.21 0.10 - - 0.10 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - - - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 264.30 - - - - - 6.32 - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 12.79 - - - - 0.80 0.56 - 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 182.79 - 3.21 1.29 0.22 - 12.37 0.20 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 245.05 166.85 - - - 5.00 15.22 - 

2.8 
Đất cơ sở sản XS VLXD, làm 
đồ gốm 

SKX 72.47 - - - - - - 2.73 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 3,313.93 137.37 119.68 76.23 98.56 33.57 184.47 156.38 

  Trong đó:           

 -  Đất giao thông  DGT 2,052.11 110.41 79.74 55.25 81.60 27.84 145.01 119.46 

 -  Đất thuỷ lợi  DTL 628.94 11.84 24.35 10.06 1.70 3.53 20.51 18.91 

 - Đất cơ sở văn hóa DVH 38.32 1.89 2.18 0.72 2.38 0.40 1.89 2.25 

 - Đất cơ sở y tế  DYT 10.56 0.15 0.23 0.65 0.25 0.24 0.48 0.18 

 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD 85.74 2.77 3.18 2.79 3.52 1.04 3.25 3.27 

 - Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT 205.04 3.60 1.42 2.24 2.00 - 1.37 1.07 

 - Đất công trình năng lượng DNL 19.66 1.43 0.84 1.27 0.32 0.03 0.06 0.65 

 - 
Đất công trình bưu chính viễn 
thông 

DBV 0.93 0.03 0.13 0.03 0.02 0.03 0.20 0.02 

 - 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia 

DKG         

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 11.70 - - - - - 0.45 - 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 21.94 - - 0.40 1.06 - 0.50 0.35 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 30.59 1.47 - - 0.21 - - 1.37 

 - 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD 197.52 3.78 6.37 2.53 4.78 0.47 9.12 8.86 



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã  
Lục Sơn 

Xã  
Bình 
Sơn 

Xã  
Trường 

Sơn 

Xã  
Vô 

Tranh 

Xã  
Trường 
Giang 

Xã  
Nghĩa 

Phương 

Xã  
Đông 
Hưng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 - 
Đất XD cơ sở khoa học công 
nghệ 

DKH -        

 - 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội DXH - - - - - - - - 

 - Đất chợ DCH 10.89 - 1.24 0.30 0.73 - 1.62 - 

2.1 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.69 - - - - - 0.69 - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - - - - - - 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 3.67 0.10 - - - - - - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2,489.61 85.35 71.99 82.06 85.45 27.05 140.61 209.98 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 272.82 - - - - - - - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19.56 0.64 0.70 0.34 0.82 0.26 0.59 0.25 

2.16 
Đất XD trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 9.07 - 0.02 0.07 - - - 0.15 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -        

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 27.81 - 0.92 1.03 2.08 0.89 1.82 0.46 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối SON 1,112.20 104.27 51.79 14.59 62.79 53.36 51.51 36.89 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 847.71 6.03 10.80 6.56 11.53 10.08 116.89 203.46 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1.01 - - - - - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 145.37 52.83 - - - 1.34 - 3.71 

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2021 (tiếp): 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã  
Đông Phú 

Xã  
Tam Dị 

Xã  
Bảo Sơn 

Xã  
Bảo Đài 

Xã  
Thanh 
Lâm 

Xã  
Phương 

Sơn 

(1) (2) (3) (4) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 Đất nông nghiệp NNP  51,393.02  2,221.84 2,712.27 1,946.07 891.58 1,336.02 638.37 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA  13,268.41  563.42 948.47 568.28 689.86 614.68 326.49 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  11,110.43  419.09 611.48 518.73 676.86 566.11 161.00 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK       706.57  51.76 150.56 223.96 19.33 28.48 4.24 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  10,681.95  494.45 743.65 637.06 127.66 578.40 180.77 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH               -   - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD    3,526.99  - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  22,340.59  1,078.77 773.48 481.66 - 69.09 105.50 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên 

RSN    1,908.49        

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS       837.59  32.66 96.11 30.11 54.73 45.37 21.37 

1.8 Đất làm muối LMU               -         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH         30.90  0.78 - 5.00 - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN    9,324.68  355.30 437.92 369.92 274.49 312.10 206.46 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP       447.81  8.55 - - 9.66 16.62 3.21 

2.2 Đất an ninh CAN           1.38  - - - - - - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK               -   - - - - - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       264.30  - - - - - - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD         12.79  - - 0.40 - 0.19 0.70 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC       182.79  0.58 0.39 15.05 1.80 1.47 2.87 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       245.05  - 2.00 10.00 - 0.30 4.00 

2.8 Đất cơ sở sản XS VLXD, làm đồ gốm SKX         72.47  - 0.77 0.06 - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT    3,313.93  128.75 193.77 154.43 141.04 138.91 84.41 



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã  
Đông Phú 

Xã  
Tam Dị 

Xã  
Bảo Sơn 

Xã  
Bảo Đài 

Xã  
Thanh 
Lâm 

Xã  
Phương 

Sơn 

(1) (2) (3) (4) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

  Trong đó:           

 -  Đất giao thông  DGT    2,052.11  79.77 101.51 103.18 73.38 86.73 59.58 

 -  Đất thuỷ lợi  DTL       628.94  29.95 59.58 28.57 41.51 30.86 6.56 

 - Đất cơ sở văn hóa DVH         38.32  1.46 2.69 3.20 1.92 1.25 0.87 

 - Đất cơ sở y tế  DYT         10.56  0.12 0.19 0.51 0.14 0.17 0.21 

 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD         85.74  4.25 3.56 4.53 3.86 4.24 4.06 

 - Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT       205.04  2.10 3.34 1.21 4.85 3.24 0.44 

 - Đất công trình năng lượng DNL         19.66  0.27 0.04 1.07 0.26 0.54 0.47 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV           0.93  0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT         11.70  0.47 0.40 - - - 1.27 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA         21.94  0.15 0.79 0.66 0.57 0.49 0.70 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON         30.59  0.05 4.23 1.61 2.07 3.24 0.54 

 - 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD       197.52  10.09 16.07 9.28 11.97 8.13 8.00 

 - Đất XD cơ sở khoa học công nghệ DKH              -         

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH              -   - - - - - - 

 - Đất chợ DCH         10.89  0.06 1.36 0.60 0.50 - 1.66 

2.1 Đất danh lam thắng cảnh DDL           0.69  - - - - - - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH               -   - - - - - - 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV           3.67  - - - - - - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT    2,489.61  103.30 182.11 133.96 89.30 96.53 92.44 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT       272.82  - - - - - - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC         19.56  0.39 0.36 0.50 1.10 0.63 0.37 

2.16 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS           9.07  0.04 - 0.06 - - 0.07 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG               -         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN         27.81  0.66 0.97 2.13 0.55 0.64 - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON    1,112.20  5.80 14.08 4.80 5.83 8.21 - 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC       847.71  107.23 43.47 48.53 25.21 48.60 18.39 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK           1.01  - - - - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD       145.37  3.38 2.70 17.13 1.27 0.61 - 

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2021 (tiếp): 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã  
Chu Điện 

TT.  
Đồi Ngô 

Xã  
Khám 
Lạng 

Xã  
Lan Mẫu 

Xã  
Tiên Nha 

Xã  
Cương Sơn 

(1) (2) (3) (4) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 Đất nông nghiệp NNP  51,393.02  1,010.01 640.26 602.72 769.40 805.05 903.49 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA  13,268.41  626.58 468.94 423.07 433.03 298.34 398.21 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  11,110.43  334.31 445.37 353.65 344.81 200.77 162.61 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK       706.57  0.02 3.52 0.08 55.24 11.25 6.08 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  10,681.95  348.39 136.70 85.68 241.79 281.27 172.25 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH               -   - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD    3,526.99  - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  22,340.59  14.82 13.79 51.49 - 193.11 310.81 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên 

RSN    1,908.49        

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS       837.59  20.20 17.15 40.51 39.34 17.58 16.14 

1.8 Đất làm muối LMU               -         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH         30.90  - 0.16 1.89 - 3.50 - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN    9,324.68  486.84 724.38 295.84 405.11 250.14 216.83 



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã  
Chu Điện 

TT.  
Đồi Ngô 

Xã  
Khám 
Lạng 

Xã  
Lan Mẫu 

Xã  
Tiên Nha 

Xã  
Cương Sơn 

(1) (2) (3) (4) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP       447.81  57.98 36.19 - 42.53 34.34 13.96 

2.2 Đất an ninh CAN           1.38  - 0.52 - - - - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK               -   - - - - - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       264.30  - 35.60 31.60 24.47 - - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD         12.79  - 4.02 1.53 2.18 0.50 0.40 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC       182.79  0.20 24.32 10.76 27.08 27.37 1.11 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       245.05  - 7.15 - 2.60 6.00 14.00 

2.8 Đất cơ sở sản XS VLXD, làm đồ gốm SKX         72.47  0.80 9.34 - 8.51 0.42 3.20 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT    3,313.93  245.04 224.09 135.07 114.20 54.23 67.47 

  Trong đó:           

 -  Đất giao thông  DGT    2,052.11  84.22 135.42 77.80 75.77 39.68 47.71 

 -  Đất thuỷ lợi  DTL       628.94  16.51 35.24 23.55 11.73 7.07 7.38 

 - Đất cơ sở văn hóa DVH         38.32  1.47 2.93 0.69 1.25 0.88 0.95 

 - Đất cơ sở y tế  DYT         10.56  0.18 5.54 0.09 0.16 0.07 0.12 

 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD         85.74  2.89 15.10 2.45 2.60 1.69 1.81 

 - Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT       205.04  122.08 6.29 16.97 2.00 0.54 2.23 

 - Đất công trình năng lượng DNL         19.66  2.09 2.91 0.11 4.22 0.26 0.08 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV           0.93  0.02 0.14 0.02 0.04 - 0.01 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT         11.70  - 1.04 0.97 1.16 - - 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA         21.94  1.83 0.55 1.65 8.82 0.60 0.20 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON         30.59  2.74 1.96 0.85 0.64 0.81 2.50 

 - 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD       197.52  11.02 15.39 9.92 5.60 2.63 4.47 

 - Đất XD cơ sở khoa học công nghệ DKH              -         

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH              -   - - - - - - 

 - Đất chợ DCH         10.89  - 1.58 - 0.21 - - 

2.1 Đất danh lam thắng cảnh DDL           0.69  - - - - - - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH               -   - - - - - - 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV           3.67  - 3.57 - - - - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT    2,489.61  154.50 - 69.84 139.56 64.78 46.01 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT       272.82  - 272.82 - - - - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC         19.56  0.45 4.49 0.34 0.46 0.35 0.42 

2.16 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS           9.07  2.43 6.04 - - - - 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG               -         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN         27.81  0.14 0.50 0.80 0.47 0.05 0.67 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON    1,112.20  13.83 68.09 38.91 16.63 54.23 69.58 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC       847.71  11.47 27.19 6.99 26.42 7.31 - 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK           1.01  - 0.45 - - 0.56 - 

3 Đất chưa sử dụng CSD       145.37  0.61 4.12 7.51 8.33 4.36 - 

Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2021 (tiếp): 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  

Huyền Sơn 
Xã  

Bắc Lũng 
Xã  

Cẩm Lý 
Xã  

Yên Sơn 
Xã  

Vũ Xá 
Xã  

Đan Hội 
(1) (2) (3) (4) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 

1 Đất nông nghiệp NNP  51,393.02  1,804.61 1,074.52 2,222.17 1,210.34 643.73 814.58 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA  13,268.41  474.51 672.31 769.00 900.90 452.95 538.35 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  11,110.43  474.51 627.07 554.81 780.94 436.77 529.33 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK       706.57  3.47 10.14 39.85 0.07 20.18 6.66 



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  

Huyền Sơn 
Xã  

Bắc Lũng 
Xã  

Cẩm Lý 
Xã  

Yên Sơn 
Xã  

Vũ Xá 
Xã  

Đan Hội 
(1) (2) (3) (4) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN  10,681.95  271.34 77.10 241.09 124.84 61.81 236.46 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH               -   - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD    3,526.99  - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  22,340.59  1,047.80 257.25 1,102.69 28.27 102.86 - 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên 

RSN    1,908.49        

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS       837.59  7.49 57.47 50.21 156.27 5.93 33.12 

1.8 Đất làm muối LMU               -         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH         30.90  - 0.25 19.32 - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN    9,324.68  252.08 352.94 552.94 630.76 372.88 278.93 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP       447.81  0.03 0.02 152.34 - 0.06 0.03 

2.2 Đất an ninh CAN           1.38  - - - 0.10 0.15 - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK               -   - - - - - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       264.30  - - - 44.74 121.56 - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD         12.79  - - - 0.40 1.11 - 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC       182.79  6.92 6.13 12.53 21.17 3.78 1.98 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       245.05  5.00 - 5.99 - 0.93 - 

2.8 Đất cơ sở sản XS VLXD, làm đồ gốm SKX         72.47  11.03 11.43 11.20 4.14 1.34 7.50 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT    3,313.93  77.77 169.16 163.16 202.09 102.90 111.18 

  Trong đó:           

 -  Đất giao thông  DGT    2,052.11  45.16 96.59 90.96 98.35 62.82 74.18 

 -  Đất thuỷ lợi  DTL       628.94  17.51 54.31 55.45 67.45 26.10 18.71 

 - Đất cơ sở văn hóa DVH         38.32  1.37 0.90 1.57 1.46 0.24 1.52 

 - Đất cơ sở y tế  DYT         10.56  0.18 0.13 0.30 0.11 0.09 0.07 

 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  DGD         85.74  1.38 1.99 4.30 3.62 1.27 2.32 

 - Đất cơ sở thể dục - thể thao  DTT       205.04  2.81 2.72 2.42 18.27 0.14 1.69 

 - Đất công trình năng lượng DNL         19.66  0.22 0.93 0.75 0.21 0.07 0.58 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV           0.93  0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 

 - Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT         11.70  - 3.01 0.91 2.01 - - 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA         21.94  - 0.55 0.39 0.50 0.62 0.55 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON         30.59  2.00 0.76 1.06 1.82 0.64 0.02 

 - 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD       197.52  7.13 7.23 4.76 8.27 10.70 10.96 

 - Đất XD cơ sở khoa học công nghệ DKH              -         

 - Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH              -   - - - - - - 

 - Đất chợ DCH         10.89  - - 0.27 - 0.19 0.57 

2.1 Đất danh lam thắng cảnh DDL           0.69  - - - - - - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH               -   - - - - - - 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV           3.67  - - - - - - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT    2,489.61  76.08 74.87 122.64 236.02 35.19 70.00 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT       272.82  - - - - - - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC         19.56  0.40 0.54 1.31 2.70 0.52 0.63 

2.16 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS           9.07  - 0.01 0.07 - 0.11 - 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG               -         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN         27.81  0.98 - 7.43 1.08 0.95 2.58 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON    1,112.20  67.42 82.40 37.38 111.73 86.70 51.37 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC       847.71  6.45 8.38 38.89 6.59 17.58 33.67 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK           1.01  - - - - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD       145.37  0.54 13.58 6.96 0.61 7.45 8.34 



 

Biểu 02: Kế hoạch thu hồi đất năm 2021: 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 11  năm 2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Lục 
Sơn 

Xã  
Bình 
Sơn 

Xã  
Trường 

Sơn 

Xã  
Vô 

Tranh 

Xã  
Trường 
Giang 

Xã  
Nghĩa 

Phương 

Xã  
Đông 
Hưng 

Xã  
Đông 
Phú 

Xã  
Tam 
Dị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 Đất nông nghiệp NNP 812.79 2.13 11.90 2.15 1.04 0.16 12.36 9.48 3.48 23.42 

 Trong đó:            

1.1 Đất trồng lúa LUA 551.03 0.90 1.60 0.30 0.14 0.11 2.12 0.87 2.13 20.19 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 439.22 0.90 1.60 0.30 0.14 0.11 1.52 0.12 1.63 11.89 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17.33 0.40 - - - - 1.10 0.50 0.30 1.71 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 72.03 0.83 1.20 1.35 0.40 0.05 1.29 3.71 0.75 0.52 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 7.40 - - - - - 7.40 - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 144.14 - 9.10 0.50 0.50 - 0.25 3.45 - 0.80 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN -          

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 20.86 - - - - - 0.20 0.95 0.30 0.20 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - - - - - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 40.90 0.10 - 0.97 - - 1.70 0.51 0.47 1.65 
 Trong đó:            

2.1 Đất quốc phòng CQP - - - - - - - - - - 

2.2 Đất an ninh CAN - - - - - - - - - - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -          

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - - - - - - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD -          

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - - - - - - - - - - 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản 

SKS - - - - - - - - - - 

2.8 
Đất cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX - - - - - - - - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 22.47 - - 0.97 - - 1.70 0.09 0.37 1.32 

 Trong đó:            

- Đất giao thông DGT 8.69 - - - - - - - - 0.40 

- Đất thuỷ lợi DTL 8.78 - - - - - - 0.09 0.35 0.55 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 0.87 - - 0.02 - - 0.20 - - - 

- Đất cơ sở y tế DYT - - - - - - - - - - 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2.58 - - 0.95 - - 1.50 - - - 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0.37 - - - - - - - - 0.37 

- Đất công trình năng lượng DNL 0.02 - - - - - - - - - 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV - - - - - - - - - - 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -          

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - - - - - - - - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - - - - - - - - - - 

- Đất cơ sở tôn giáo TON -          

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD 1.16 - - - - - - - 0.02 - 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 
nghệ 

DKH -          

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -          

- Đất chợ DCH - - - - - - - - - - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -          

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - - - - - - - - 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -          

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.93 - - - - - - 0.29 0.10 0.03 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0.63 - - - - - - - - - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0.28 0.10 - - - - - - - - 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS -          

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -          

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - - - - - - - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 12.97 - - - - - - 0.03 - 0.30 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1.62 - - - - - - 0.10 - - 



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Lục 
Sơn 

Xã  
Bình 
Sơn 

Xã  
Trường 

Sơn 

Xã  
Vô 

Tranh 

Xã  
Trường 
Giang 

Xã  
Nghĩa 

Phương 

Xã  
Đông 
Hưng 

Xã  
Đông 
Phú 

Xã  
Tam 
Dị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - - 

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp): 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Bảo 
Sơn 

Xã  
Bảo 
Đài 

Xã  
Thanh 
Lâm 

Xã  
Phương 

Sơn 

Xã  
Chu 
Điện 

TT.  
Đồi 
Ngô 

Xã  
Khám 
Lạng 

Xã  
Lan 
Mẫu 

(1) (2) (3) (4) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (25) (20) 

1 Đất nông nghiệp NNP 812.79 3.36 1.34 11.34 43.41 185.03 129.56 61.06 51.96 

 Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 551.03 2.67 1.32 10.44 32.69 58.88 117.36 33.67 46.28 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 439.22 1.67 1.12 7.67 22.72 55.36 88.14 15.61 29.53 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17.33 0.40 - 0.45 1.79 0.92 - 0.19 2.60 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 72.03 0.29 0.02 0.30 4.20 20.56 8.83 9.60 1.35 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 7.40 - - - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 144.14 - - - 4.27 99.57 0.70 14.00 - 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên 

RSN -         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 20.86 - - 0.15 0.46 5.10 2.67 3.60 1.73 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - - - - - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 40.90 2.05 1.49 0.85 2.03 9.95 3.09 4.95 2.78 

 Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP - - - - - - - - - 

2.2 Đất an ninh CAN - - - - - - - - - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - - - - - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD -         

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - - - - - - - - - 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - - - - - - 

2.8 
Đất cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm 

SKX - - - - - - - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã 

DHT 22.47 1.20 0.77 0.85 1.53 2.72 1.45 2.65 2.78 

 Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 8.69 - - 0.65 0.94 1.48 0.60 1.40 1.70 

- Đất thuỷ lợi DTL 8.78 1.20 0.50 0.20 0.53 1.14 0.67 1.00 1.05 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 0.87 - 0.27 - - - 0.10 - - 

- Đất cơ sở y tế DYT - - - - - - - - - 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2.58 - - - - - - - - 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0.37 - - - - - - - - 

- Đất công trình năng lượng DNL 0.02 - - - - - 0.01 - - 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV - - - - - - - - - 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -         

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - - - - - - - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - - - - - - - - - 

- Đất cơ sở tôn giáo TON -         

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 1.16 - - - 0.06 0.10 0.07 0.25 0.03 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -         

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -         

- Đất chợ DCH - - - - - - - - - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - - - - - - - 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -         

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.93 0.05 - - 0.40 0.79 - 0.20 - 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0.63 - - - - - 0.63 - - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0.28 - 0.12 - - - 0.01 - - 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -         

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -         



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Bảo 
Sơn 

Xã  
Bảo 
Đài 

Xã  
Thanh 
Lâm 

Xã  
Phương 

Sơn 

Xã  
Chu 
Điện 

TT.  
Đồi 
Ngô 

Xã  
Khám 
Lạng 

Xã  
Lan 
Mẫu 

(1) (2) (3) (4) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (25) (20) 
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - - - - - - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 12.97 0.80 0.60 - - 6.34 - 2.00 - 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1.62 - - - 0.10 0.10 1.00 0.10 - 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - 

 

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 (tiếp): 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  

Tiên 
Nha 

Xã  
Cương 

Sơn 

Xã  
Huyền 

Sơn 

Xã  
Bắc 

Lũng 

Xã  
Cẩm 
Lý 

Xã  
Yên 
Sơn 

Xã  
Vũ 
Xá 

Xã  
Đan 
Hội 

(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24) (26) (27) (28) (29) 

1 Đất nông nghiệp NNP 812.79 8.91 2.59 2.53 6.85 6.24 148.61 77.87 6.01 

 Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 551.03 5.61 2.38 0.03 6.75 2.03 130.70 68.54 3.32 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 439.22 3.41 2.38 0.03 3.87 1.53 124.10 61.94 1.93 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17.33 0.40 0.01 - - - 5.21 0.60 0.75 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 72.03 1.90 0.20 0.50 0.10 0.21 4.30 7.83 1.74 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 7.40 - - - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 144.14 1.00 - 2.00 - 4.00 4.00 - - 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên 

RSN -         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 20.86 - - - - - 4.40 0.90 0.20 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - -     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - -     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 40.90 0.30 - - - 0.04 6.45 1.32 0.20 

 Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP - - - - - - - - - 

2.2 Đất an ninh CAN - - - - - - - - - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - - - - - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD -         

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC - - - - - - - - - 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - - - - - - 

2.8 
Đất cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm 

SKX - - - - - - - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã 

DHT 22.47 - - - - 0.04 3.50 0.45 0.08 

 Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 8.69 - - - - - 1.52 - - 

- Đất thuỷ lợi DTL 8.78 - - - - - 1.50 - - 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 0.87 - - - - 0.03 - 0.25 - 

- Đất cơ sở y tế DYT - - - - - - - - - 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2.58 - - - - - 0.05 - 0.08 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0.37 - - - - - - - - 

- Đất công trình năng lượng DNL 0.02 - - - - 0.01 - - - 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV - - - - - - - - - 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -         

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - - - - - - - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA - - - - - - - - - 

- Đất cơ sở tôn giáo TON -         

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 1.16 - - - - - 0.43 0.20 - 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -         

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -         

- Đất chợ DCH - - - - - - - - - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - - - - - - - 



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  

Tiên 
Nha 

Xã  
Cương 

Sơn 

Xã  
Huyền 

Sơn 

Xã  
Bắc 

Lũng 

Xã  
Cẩm 
Lý 

Xã  
Yên 
Sơn 

Xã  
Vũ 
Xá 

Xã  
Đan 
Hội 

(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24) (26) (27) (28) (29) 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -         

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.93 0.20 - - - - - 0.87 - 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0.63 - - - - - - - - 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0.28 - - - - - 0.05 - - 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -         

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - - - - - - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 12.97 - - - - - 2.90 - - 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 1.62 0.10 - - - - - - 0.12 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - 

 



 

 
Biểu 03: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021: 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 10  năm 2021 của UBND tỉnh Bắc 
Giang) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Lục 
Sơn 

Xã  
Bình 
Sơn 

Xã  
Trường 

Sơn 

Xã  
Vô 

Tranh 

Xã  
Trường 
Giang 

Xã  
Nghĩa 

Phương 

Xã  
Đông 
Hưng 

Xã  
Đông 
Phú 

Xã  
Tam 
Dị 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang đất 
phi nông nghiệp 

970.25 2.13 11.90 2.17 1.24 5.71 37.36 12.38 4.13 25.82 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa 604.36 0.90 1.60 0.32 0.34 0.16 5.52 1.07 2.58 20.19 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

464.10 0.90 1.60 0.32 0.34 0.16 4.92 0.32 1.78 11.89 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 18.43 0.40 - - - - 1.10 0.50 0.30 1.71 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 88.60 0.83 1.20 1.35 0.40 0.05 5.89 4.71 0.95 1.82 

1.4 Đất rừng phòng hộ - - - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng 7.40 - - - - - 7.40 - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất 220.05 - 9.10 0.50 0.50 5.50 17.25 4.65 - 1.90 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

-          

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 31.41 - - - - - 0.20 1.45 0.30 0.20 

1.8 Đất làm muối - - - - - - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác - - - - - - - - - - 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

87.78 - - 0.90 5.00 - - - 0.78 20.00 

  Trong đó           

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 
cây lâu năm 

11.60 - - 0.90 2.00 - - - - - 

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

26.06 - - - - - - - - 2.00 

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông 
nghiệp khác 

6.38 - - - - - - - 0.78 - 

2.4 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 
sang đất trồng cây lâu năm 

- - - - - - - - - - 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 
sang đất nuôi trồng thủy sản 

0.02 - - - - - - - - - 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 
sang đất nông nghiệp khác 

- - - - - - - - - - 

2.7 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 
đất nuôi trồng thủy sản 

18.02 - - - - - - - - 18.00 

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang 
đất nông nghiệp khác 

- - - - - - - - - - 

2.9 
Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang 
đất trồng cây lâu năm 

0.80 - - - - - - - - - 

2.10 
Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang 
đất nông nghiệp khác 

- - - - - - - - - - 

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 
rừng đặc dụng 

- -         

2.12 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng 

- - - - - - - - - - 

2.13 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng 

- - - - - - - - - - 

2.14 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng 

24.90 - - - 3.00 - - - - - 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

-          



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Lục 
Sơn 

Xã  
Bình 
Sơn 

Xã  
Trường 

Sơn 

Xã  
Vô 

Tranh 

Xã  
Trường 
Giang 

Xã  
Nghĩa 

Phương 

Xã  
Đông 
Hưng 

Xã  
Đông 
Phú 

Xã  
Tam 
Dị 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 
đất ở chuyển sang đất ở 

16.56 - - 0.82 - - 1.70 - 0.05 0.65 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (tiếp): 

S 
TT 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã  
Bảo 
Sơn 

Xã  
Bảo 
Đài 

Xã  
Thanh 
Lâm 

Xã  
Phương 

Sơn 

Xã  
Chu 
Điện 

TT.  
Đồi 
Ngô 

Xã  
Khám 
Lạng 

Xã  
Lan 
Mẫu 

(1) (2) (4) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (25) (20) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 970.25 16.56 2.59 13.28 49.31 186.05 137.08 61.06 70.34 

  Trong đó:          

1.1 Đất trồng lúa 604.36 5.67 1.32 10.78 34.29 59.38 121.31 33.67 52.46 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 464.10 3.67 1.12 8.01 24.02 55.86 90.39 15.61 35.71 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 18.43 0.40 - 0.85 1.79 0.92 - 0.19 2.80 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 88.60 0.39 1.17 1.20 4.30 20.96 10.40 9.60 4.05 

1.4 Đất rừng phòng hộ - - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng 7.40 - - - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất 220.05 10.10 - 0.30 8.37 99.64 2.70 14.00 - 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên -         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 31.41 - 0.10 0.15 0.56 5.15 2.67 3.60 11.03 

1.8 Đất làm muối - - - - - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác - - - - - - - - - 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

87.78 9.30 - 5.50 - - 2.30 - 8.00 

  Trong đó          

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm 11.60 4.30 - 0.90 - - 1.50 - - 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 26.06 - - 4.60 - - - - 8.00 

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác 6.38 - - - - - - - - 

2.4 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng 
cây lâu năm 

- - - - - - - - - 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

0.02 - - - - - - - - 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông 
nghiệp khác 

- - - - - - - - - 

2.7 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi trồng 
thủy sản 

18.02 - - - - - - - - 

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp 
khác 

- - - - - - - - - 

2.9 
Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất trồng cây lâu 
năm 

0.80 - - - - - 0.80 - - 

2.10 
Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông nghiệp 
khác 

- - - - - - - - - 

2.11 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất rừng đặc dụng -         

2.12 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 
không phải là rừng 

- - - - - - - - - 



 

S 
TT 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Xã  
Bảo 
Sơn 

Xã  
Bảo 
Đài 

Xã  
Thanh 
Lâm 

Xã  
Phương 

Sơn 

Xã  
Chu 
Điện 

TT.  
Đồi 
Ngô 

Xã  
Khám 
Lạng 

Xã  
Lan 
Mẫu 

(1) (2) (4) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (25) (20) 

2.13 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 
không phải là rừng 

- - - - - - - - - 

2.14 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

24.90 5.00 - - - - - - - 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên -         

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 
sang đất ở 

16.56 - 0.39 0.85 1.38 1.36 1.96 0.65 2.53 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 (tiếp): 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  

Tiên 
Nha 

Xã  
Cương 

Sơn 

Xã  
Huyền 

Sơn 

Xã  
Bắc 

Lũng 

Xã  
Cẩm 
Lý 

Xã  
Yên 
Sơn 

Xã  
Vũ 
Xá 

Xã  
Đan 
Hội 

(1) (2) (4) (21) (22) (23) (24) (26) (27) (28) (29) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 
nghiệp 

970.25 22.01 16.99 9.23 14.85 21.18 153.65 79.24 13.99 

  Trong đó:          

1.1 Đất trồng lúa 604.36 9.01 2.78 1.03 14.75 10.68 134.17 69.41 10.97 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 464.10 6.11 2.78 1.03 3.87 2.23 126.57 62.81 2.08 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 18.43 0.40 0.01 - - - 5.21 1.10 0.75 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 88.60 2.35 0.20 0.80 0.10 0.21 5.77 7.83 2.07 

1.4 Đất rừng phòng hộ - - - - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng 7.40 - - - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất 220.05 10.25 14.00 7.00 - 10.29 4.00 - - 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên 

-         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 31.41 - - 0.40 - - 4.50 0.90 0.20 

1.8 Đất làm muối - - - - -     

1.9 Đất nông nghiệp khác - - - - -     

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp 

87.78 3.50 - - - 19.50 - - 13.00 

  Trong đó          

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu 
năm 

11.60 - - - - 0.50 - - 1.50 

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy 
sản 

26.06 - - - - - - - 11.46 

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp 
khác 

6.38 - - - - 5.60 - - - 

2.4 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 
trồng cây lâu năm 

- - - - - - - - - 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy sản 

0.02 - - - - - - - 0.02 

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 
nông nghiệp khác 

- - - - - - - - - 

2.7 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

18.02 - - - - - - - 0.02 

2.8 
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông 
nghiệp khác 

- - - - - - - - - 

2.9 
Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất trồng 
cây lâu năm 

0.80 - - - - - - - - 

2.10 Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất nông - - - - - - - - - 



 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 
diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  

Tiên 
Nha 

Xã  
Cương 

Sơn 

Xã  
Huyền 

Sơn 

Xã  
Bắc 

Lũng 

Xã  
Cẩm 
Lý 

Xã  
Yên 
Sơn 

Xã  
Vũ 
Xá 

Xã  
Đan 
Hội 

(1) (2) (4) (21) (22) (23) (24) (26) (27) (28) (29) 

nghiệp khác 

2.11 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất rừng đặc 
dụng 

-         

2.12 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng 

- - - - - - - - - 

2.13 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là rừng 

- - - - - - - - - 

2.14 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 
không phải là rừng 

24.90 3.50 - - - 13.40 - - - 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên 

-         

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
chuyển sang đất ở 

16.56 - - - - 0.04 3.85 0.25 0.08 

 
Biểu 04: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021: 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 10  năm 2021 của UBND tỉnh Bắc 
Giang) 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Lục 
Sơn 

Xã  
Bình 
Sơn 

Xã  
Trường 

Sơn 

Xã  
Vô 

Tranh 

Xã  
Trường 
Giang 

Xã  
Nghĩa 

Phương 

Xã  
Đông 
Hưng 

Xã  
Đông 
Phú 

Xã  
Tam 
Dị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Đất nông nghiệp NNP 0.01 - - - - - - - - - 
 Trong đó:            
1.1 Đất trồng lúa LUA - - - - - - - - - - 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - - - - - - - - - - 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - - - - - - - - - - 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - - - - - - - - - - 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - - - 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - - - - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX - - - - - - - - - - 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN -          

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0.01 - - - - - - - - - 
1.8 Đất làm muối LMU           
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - - - - - - - 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.90 - - - - 0.30 - - 0.01 - 
 Trong đó:            
2.1 Đất quốc phòng CQP - - - - - - - - - - 
2.2 Đất an ninh CAN 0.10 - - - - - - - - - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - - - - - - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0.60 - - - - - - - - - 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.77 - - - - 0.30 - - - - 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.60 - - - - - - - - - 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - - - - - - - 

2.8 
Đất cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX 0.50 - - - - - - - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 0.28 - - - - - - - 0.01 - 

 Trong đó:            
- Đất giao thông DGT 0.21 - - - - - - - 0.01 - 
- Đất thuỷ lợi DTL - - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở văn hóa DVH - - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở y tế DYT - - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD - - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT - - - - - - - - - - 
- Đất công trình năng lượng DNL 0.05 - - - - - - - - - 
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV - - - - - - - - - - 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -          



 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Lục 
Sơn 

Xã  
Bình 
Sơn 

Xã  
Trường 

Sơn 

Xã  
Vô 

Tranh 

Xã  
Trường 
Giang 

Xã  
Nghĩa 

Phương 

Xã  
Đông 
Hưng 

Xã  
Đông 
Phú 

Xã  
Tam 
Dị 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - - - - - - - - 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.02 - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở tôn giáo TON -          

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD - - - - - - - - - - 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 
nghệ 

DKH -          

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -          
- Đất chợ DCH - - - - - - - - - - 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -          
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - - - - - - - - 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -          
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0.93 - - - - - - - - - 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2.12 - - - - - - - - - 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - - - - - - - - - - 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS -          

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -          

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - - - - - - - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - - - - - - - - - - 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - - - - - - - - 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - - 

 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 (tiếp): 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Bảo 
Sơn 

Xã  
Bảo 
Đài 

Xã  
Thanh 
Lâm 

xã 
Phương 

Sơn 

Xã  
Chu 
Điện 

TT.  
Đồi 
Ngô 

Xã  
Khám 
Lạng 

xã 
Lan 
Mẫu 

(1) (2) (3) (4) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
1 Đất nông nghiệp NNP 0.01 - - - - - - - - 
 Trong đó:           
1.1 Đất trồng lúa LUA - - - - - - - - - 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - - - - - - - - - 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - - - - - - - - - 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - - - - - - - - - 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - - 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - - - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX - - - - - - - - - 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên 

RSN -         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0.01 - - - - - - - - 
1.8 Đất làm muối LMU          
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - - - - - - 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.90 - - - - - 2.79 0.05 1.92 
 Trong đó:           
2.1 Đất quốc phòng CQP - - - - - - - - - 
2.2 Đất an ninh CAN 0.10 - - - - - - - - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - - - - - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0.60 - - - - - - - - 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.77 - - - - - 0.47 - - 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.60 - - - - - - - 1.50 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - - - - - - 

2.8 
Đất cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm 

SKX 0.50 - - - - - - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã 

DHT 0.28 - - - - - 0.20 0.05 0.02 

 Trong đó:           
- Đất giao thông DGT 0.21 - - - - - 0.20 - - 



 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  
Bảo 
Sơn 

Xã  
Bảo 
Đài 

Xã  
Thanh 
Lâm 

xã 
Phương 

Sơn 

Xã  
Chu 
Điện 

TT.  
Đồi 
Ngô 

Xã  
Khám 
Lạng 

xã 
Lan 
Mẫu 

(1) (2) (3) (4) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
- Đất thuỷ lợi DTL - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở văn hóa DVH - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở y tế DYT - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT - - - - - - - - - 
- Đất công trình năng lượng DNL 0.05 - - - - - - 0.05 - 
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV - - - - - - - - - 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -         
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - - - - - - - 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.02 - - - - - - - 0.02 
- Đất cơ sở tôn giáo TON -         

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD - - - - - - - - - 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -         
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -         
- Đất chợ DCH - - - - - - - - - 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -         
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - - - - - - - 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -         
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0.93 - - - - - - - 0.40 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2.12 - - - - - 2.12 - - 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - - - - - - - - - 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -         
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -         
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - - - - - - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - - - - - - - - - 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - - - - - - - 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - 

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 (tiếp): 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  

Tiên 
Nha 

Xã  
Cương 

Sơn 

Xã  
Huyền 

Sơn 

Xã  
Bắc 

Lũng 

xã 
Cẩm 
Lý 

Xã  
Yên 
Sơn 

Xã  
Vũ 
Xá 

Xã  
Đan 
Hội 

(1) (2) (3) (4) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 
1 Đất nông nghiệp NNP 0.01 - - - - - - - 0.01 
 Trong đó:           
1.1 Đất trồng lúa LUA - - - - - - - - - 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC - - - - - - - - - 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK - - - - - - - - - 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN - - - - - - - - - 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - - - - 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - - - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX - - - - - - - - - 

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 
nhiên 

RSN -         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0.01 - - - - - - - 0.01 
1.8 Đất làm muối LMU          
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - - - - - - - - - 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.90 - - - 0.50 0.53 0.10 0.70 - 
 Trong đó:           
2.1 Đất quốc phòng CQP - - - - - - - - - 
2.2 Đất an ninh CAN 0.10 - - - - - 0.10 - - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - - - - - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0.60 - - - - - - 0.60 - 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.77 - - - - - - - - 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.60 - - - - - - 0.10 - 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - - - - - - 
2.8 Đất cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ SKX 0.50 - - - 0.50 - - - - 



 

STT Mục đích sử dụng Mã 
Diện 
tích 
(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 
Xã  

Tiên 
Nha 

Xã  
Cương 

Sơn 

Xã  
Huyền 

Sơn 

Xã  
Bắc 

Lũng 

xã 
Cẩm 
Lý 

Xã  
Yên 
Sơn 

Xã  
Vũ 
Xá 

Xã  
Đan 
Hội 

(1) (2) (3) (4) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 
gốm 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã 

DHT 0.28 - - - - - - - - 

 Trong đó:           
- Đất giao thông DGT 0.21 - - - - - - - - 
- Đất thuỷ lợi DTL - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở văn hóa DVH - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở y tế DYT - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD - - - - - - - - - 
- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT - - - - - - - - - 
- Đất công trình năng lượng DNL 0.05 - - - - - - - - 
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV - - - - - - - - - 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -         
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT - - - - - - - - - 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.02 - - - - - - - - 
- Đất cơ sở tôn giáo TON -         

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD - - - - - - - - - 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -         
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -         
- Đất chợ DCH - - - - - - - - - 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -         
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - - - - - - - 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -         
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0.93 - - - - 0.53 - - - 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2.12 - - - - - - - - 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC - - - - - - - - - 
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -         
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -         
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - - - - - - 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON - - - - - - - - - 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - - - - - - - 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - 

 



 

Biểu 05: Các dự án bổ sung, điều chỉnh tên và diện tích trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng 11  năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

Số 
TT 

Hạng mục công trình 
Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất Vị trí 
trên 

bản đồ 

Căn cứ 
pháp lý 

Nội dung thay đổi 
LUA HNK CLN RSX NTTS DGT DTL NTD SON BCS 

1 
Dự án khu dân cư mới 
Chiềng Hàng, thôn Va 

xã Đông Phú 0.25 0.25 
         

245a 
NQ 36/NQ-

HĐND 
Bổ sung thêm dự án 

2 
Khu dân cư số 4, xã 
Lan Mẫu 

xã Lan Mẫu 19.83 14.60 2.00 
  

1.00 1.00 0.80 0.03 
 

0.40 748 
NQ 36/NQ-

HĐND 
Bổ sung thêm dự án 

3 Khu đô thị số 2 TT. Đồi Ngô 30.00 27.00 
   

1.00 
    

2.00 626 
NQ 36/NQ-

HĐND 
Bổ sung thêm dự án 

4 
Khu dân cư số 1, xã 
Chu Điện 

xã Chu Điện 30.00 28.50 
 

0.30 
 

0.30 0.50 0.30 0.10 
  

578 
NQ 36/NQ-

HĐND 
Bổ sung thêm dự án 

5 Khu dân cư số 5 
xã Yên Sơn, 
Khám Lạng, 

Bắc Lũng 
58.85 56.65 

 
0.70 

 
0.50 0.30 0.20 

 
0.50 

 
1032 

NQ 36/NQ-
HĐND 

Bổ sung thêm dự án 

6 
Khu dân cư số 3, xã 
Yên Sơn 

xã Yên Sơn 61.00 57.90 
   

1.20 0.85 0.62 0.43 
  

1030 
NQ 36/NQ-

HĐND 
Bổ sung thêm dự án 

7 
Khu đô thị Đồng Cửa 
2, TT Đồi Ngô 

TT. Đồi Ngô, 
xã Chu Điện 

9.80 8.80 
 

1.00 
       

619 
NQ 39/NQ-

HĐND 

Điều chỉnh địa điểm 
thực hiện dự án 

(thêm xã Chu Điện) 

8 

Khu dân cư số 1 (tên 
trước là Đất ở nông 
thôn thôn Dẫm Chùa, 
thôn Dẫm Đình (Bên 
phải quốc lộ 37 theo 
hướng đi Đồi Ngô) 

xã Bắc Lũng 2.88 2.88 
         

954 NQ 39 
Điều chỉnh tên dự 

án 

9 
Xây dựng bãi rác xã 
Phương Sơn (Thôn 
Khiêu) 

xã Phương 
Sơn 

0.70 
   

0.70 
      

538 NQ 39 
Điều chỉnh tên dự 

án 

10 
Nghĩa trang nhân dân 
thôn Trường Khanh 

xã Đông 
Hưng 

0.50 
  

0.50 
       

422 NQ 39 
Điều chỉnh tên dự 

án 



 

Số 
TT 

Hạng mục công trình 
Địa điểm 

(xã, thị trấn) 

Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất Vị trí 
trên 

bản đồ 

Căn cứ 
pháp lý 

Nội dung thay đổi 
LUA HNK CLN RSX NTTS DGT DTL NTD SON BCS 

11 
Dự án nuôi trồng thủy 
sản 

xã Lan Mẫu 8.00 8.00 
         

787 
NQ 36/NQ-

HĐND 
Điều chỉnh tên dự 

án 

12 Bãi rác xã Tam Dị xã Tam Dị 0.70 0.40 0.30 
        

203 NQ 39 

Điều chỉnh tên và 
diện tích (giảm 0,71 

ha đất LUA; tăng 
0.30 ha đất khác) 

13 
Đất dân cư gần trường 
mầm non Hoa Sen và 
đất xen kẹt 

TT. Đồi Ngô 0.12 
    

0.12 
     

614 NQ 08 
Điều chỉnh tăng diện 

tích (Tăng thêm 
0,02 ha) 

14 
Nhà máy chế biến gỗ 
xuất khẩu 

Xã Bảo Đài 1.00 
   

1.00 
      

130 QĐ 127 

Điều chỉnh lấy vào 
loại đất (Chuyển 1,0 
ha đất CLN sang đất 

RSX) 

 TỔNG CỘNG 14 223.63 2098 2.30 2.50 1.70 4.12 2.65 1.92 0.56 0.50 2.40    

 

 

 

 

 

 


